
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-UBND Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/W  

ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, 

 hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

  

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về 

phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi 

tắt là Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU 

ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao hơn nữa về nhận 

thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng đối với công tác giám sát, phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, 

phản biện xã hội. 

Cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ theo Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 
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Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp Kế hoạch này và Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã 

hội đối với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các vấn đề mà đoàn viên, hội viên, Nhân 

dân, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung 

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 

16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền1 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phát huy dân chủ 

ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần 

chúng Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước 

với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân 

thụ hưởng”. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân làm trung tâm trong thực hiện quy chế và pháp luật về 

dân chủ ở cơ sở. 

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực 

hiện nghiêm Quy chế số 11-QC/TU ngày 26/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về người đứng đầu cấp ủy tỉnh tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những 

                                           
1. Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 

12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 

của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng 

viên; Quyết định số 259-QĐ/TU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy về ban hành quy định trách nhiệm 

của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền về việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; Kết luận số 123-KL/TU ngày 06/11/2017 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 
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phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền ở địa phương với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, kịp thời chỉ 

đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của 

nhân dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm, dư luận bức xúc liên quan đến 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân theo thẩm quyền, đúng quy định; tăng cường 

công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh 

ngay từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 

4. Các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tạo điều 

kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt 

công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân theo 

Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của 

Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền”; thực hiện nghiêm việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân theo Quyết 

định số 259-QĐ/TU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành 

quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền về việc tiếp thu góp 

ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội và Nhân dân. 

Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, các dự thảo văn bản; các đề án, dự án, 

chương trình và cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phản biện. Tiếp thu những ý 

kiến đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp và Nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp 

luật, các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến góp ý, kiến nghị sau giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định. 

5. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

các cơ quan, hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quy định số 22-QĐi/TU ngày 22/01/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong 

Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
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gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp 

phần lan tỏa trong xã hội những hành động tốt, tấm gương tiêu biểu của cán bộ, 

công chức, viên chức. 

Tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc 

thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định 

về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và 

lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Hằng năm tổ chức, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; phục vụ xác định chỉ số cải cách 

hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

6. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 177/KH-UBND 

ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án số 

02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội; duy trì thực hiện nghiêm chủ trương về vận động đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở để tăng cường mối 

liên hệ mật thiết với Nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; Kế hoạch số  

315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 

cơ quan, đơn vị. 

- Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
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- Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, 

hội viên và Nhân dân; huy động các thành viên Hội đồng tư vấn, những người có 

uy tín và kinh nghiệm thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả phát, thu phiếu 

điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch và 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;          (báo  

- Thường trực HĐND tỉnh;    cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng: THVX, NC; 

- Lưu: VT, THVX (VB). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 



 

 

BIỂU TỔNG HỢP NHIỆM VỤ 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/W ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, 

 hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
  

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

1 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ 

thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về 

phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 

315-KH/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 

của Ban Bí thư 

Các cơ quan, 

đơn vị; UBND huyện, 

thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Thường xuyên 

2 

Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân 

vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp 

Sở Nội vụ; các cơ quan, 

đơn vị; UBND huyện, 

thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Thường xuyên 

3  

Mở các chuyên trang, chuyên mục phản ánh việc thực 

hiện giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền; tăng cường đưa tin về gương 

người tốt, việc tốt trong tham mưu thực hiện giám sát 

và phản biện xã hội 

Báo Tuyên Quang, Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; UBND 

huyện, thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Thường xuyên 

4 
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, 

đối thoại với Nhân dân  

Các cơ quan, 

đơn vị; UBND huyện, 

thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Định kỳ 



 

 

7 

 

 

 

 

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

5 

Cung cấp thông tin, tài liệu, các dự thảo văn bản, các đề 

án, dự án, chương trình, cơ chế, chính sách liên quan đến 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

Các cơ quan, 

đơn vị; UBND huyện, 

thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Theo chương trình 

xây dựng văn bản 

quy phạm pháp 

luật hằng năm 

6 

Báo cáo, tiếp thu giải quyết các ý kiến ý kiến, kiến nghị, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội và Nhân dân theo quy định. 

Các cơ quan, 

đơn vị; UBND huyện, 

thành phố 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Thường xuyên 

7 

Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bảo đảm 

cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực 

hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Sở Tài chính 
Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
Hằng năm 
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